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I . Mục đích yêu cầu 

     1. Kiến thức:  Học sinh nắm được:
      - Quy luật di truyền của Men-Đen giải bài tập di truyền

      - Cấu trúc và chức năng và vai trò của AND, ARN, protein 

      - Nguyên nhân,tác hại của đột biến gen và đột biến NST

      - Phân biệt được đột biến gen và đột biến NST,thường biến bằng ví dụ cụ thể

      - Vai trò của thường biến đối với sinh vật

      - Biện pháp hạn chế tác hại của đột biến

      2. Kỹ năng: Học sinh biết:

- Giải bài tập di truyền


- Thực hành phân biệt thường biến đột biến


- Trình bầy bài tự luận

      3.Thái độ: Học sinh có ý thức:
          - Bảo vệ cơ thể , phòng chống bệnh tật

          - Làm bài nghiêm túc, ý thức tự học bài ôn tập kiểm tra

          - Bảo vệ môi trường sống, hạn chế đột biến gen

II. Ma trận đề

	Chương
	Biết 30%
	Hiểu 40%
	Vận dụng
thấp 15%
	Vận dụng
Cao 15%
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	TN Menden
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	AND và Gen
	1
	2a
	1
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	1b
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	Biến dị
	1
	3a
	2
	1a,3b
	1
	1c 1d
	1
	1c 1d
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	Tổng điểm
	3
	4
	1,5
	1,5
	10
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Câu 1:(4đ)

a. Hãy kể 4 ví dụ về đột biến mà em đã được biết.

b. Hãy kể 4 ví dụ về thường biến mà em đã được tìm hiểu.

c. Cần làm gì để hạn chế xuất hiện đột biến?.

d. Thường biến có lợi ích gì ?
Câu 2:(2đ)

a. Nêu đặc điểm cấu tạo hóa học của AND.
b. Vì sao AND có cấu tạo rất đa dạng và đặc thù?
Câu 3:(2đ)

a. Đột biến cấu trúc NST là gì? Kể tên các dạng đột biến cấu trúc NST.
b. Nguyên nhân phát sinh đột biến cấu trúc NST?
Câu 4:(2đ)

     Ở chó lông đen là tính trạng trội hoàn toàn so với tính trạng lông trắng. Cho chó lông đen thuần chủng giao phối với chó lông trắng .

a. Viết sơ đồ lai từ chó bố mẹ về kiểu hình, kiểu gen đến F1.

b. Nếu chó con  F1có tỉ lệ phân ly về kiểu hình 3 chó đen : 1 chó trắng thì chó bố mẹ sẽ có kiểu gen và kiểu hinh sẽ  như thế nào? Viết sơ đồ lai ?
!
HƯỚNG DẪN CHẤM - BIỂU ĐIỂM MÔN SINH HỌC 9
ĐỀ SỐ 1
Câu 1:(4đ)

a. 1 điểm:  4 ví dụ (Mỗi ví dụ về đột biến  được 0,25 điểm)
b. 1 điểm: 4 ví dụ( Mỗi ví dụ về thường biến  được 0,25 điểm)
c. 1 điểm: 
· Bảo vệ môi trường chống ô nhiễm(đất ,nước ,không khí)(0,25đ)
· Không ăn uống thức ăn chứa chất độc hại(0,25đ)
· Chống sử dụng, thử vũ khí hạt nhân(0,25đ)

· Tuyên truyền mọi người cùng có ý thức bảo vệ môi trường(0,25đ)

(học sinh có những ý kiến khác đúng vẫn cho điểm)
d. 1điểm.    :  +Giúp sinh vật thích nghi với môi trường(0,5đ)
                       +Chọn giống và tiến hóa(0,5đ)
Câu 2:(2đ)

a. (1 điểm): Nêu đặc điểm cấu tạo hóa học của AND .

+ AND được cấu tạo từ các nguyên tố C,H,O,N và P(0,25đ)
+Thuộc loại đại phân tử, được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân(0,25đ)
+Đơn phân của AND là nucleotit gồm 4 loại A,T,G,X (0,25đ)
          +Các phân tử AND phân biệt nhau bởi trình tự sắp xếp,số lượng thành phần các nucleotit. (0,25đ)
b. (1 điểm): AND có cấu tạo rất đa dạng và đặc thù
 - ANDcủa mỗi loài được đặc thù bởi thành phàn số lượng và trình tự sắp xếp khác nhau của 4 loại N đã tạo nên tính đa dạng của ADN. (0,5đ)
      - Trong giao tử, hàm lượng AND giảm đi một nửa và sau thụ tinh hàm lượng AND lại được phục hồi trong hợp tử đảm bảo tính đặc thù và ổn định,thông qua nguyên phân giảm phan và thụ tinh (0,5đ)
Câu 3:(2đ)

a. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể là gì: Là những biến đổi trong cấu trúc của NST (0,5đ)

Các dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể: Lặp đoạn,đảo đoạn,chuyển đoạn, mất đoạn...(0,5đ)
b.   Nguyên nhân đột biến  cấu trúc nhiễm sắc thể (1đ)

     Tác nhân vật lý, hóa học của môi trường ngoài ,sự biến đổi sinh lý sinh hóa môi trường bên trong tế bào,xảy ra trong tự nhiên(0,5điểm)      
       Do con người chủ động gây ra đột biến tạo ra những đột biến mong muốn, tạo ra giống mới(0,5điểm)     
Câu 4:(2đ) 
a. (1điểm) Viết sơ đồ lai từ P →F1 (1đ)

                P        A A(chó lông đen)   x      a a (chó lông trắng)   
               Gp         A                                      a
               F1                  Aa 100%(chó lông đen)      

b. Viết tỷ lệ F2, sơ đồ lai (1điểm)     
 F1                  Aa (chó lông đen)   X           Aa (chó lông đen)   
GF1                  A    ,a                                A      ,a
F2                A A   Aa  Aa (chó lông đen)   ,a a(chó lông trắng)   F2có tỷ lệ     3 (chó lông đen)   :1 (chó lông trắng)   
